
Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

7h00 -> 8h00 Kỹ thuật kiểm định ôtô 60'/12sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Kỹ thuật kiểm định ôtô 60'/12sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Kỹ thuật kiểm định ôtô 60'/12sv Nhóm 3

10h45 -> 11h45 Kỹ thuật kiểm định ôtô 60'/13sv Nhóm 4

Kỹ thuật điện - điện tử 90'/25sv Phòng B23 Nhóm 1

Kỹ thuật điện - điện tử 90'/24sv Phòng B24 Nhóm 2

13h30 -> 14h30 Tổ chức quản lý sản xuất 60'/16sv Nhóm 1

14h45 -> 15h45 Tổ chức quản lý sản xuất 60'/16sv Nhóm 2

16h00 -> 17h00 Tổ chức quản lý sản xuất 60'/17sv Nhóm 3

7h00 -> 8h00 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô 60'/12sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô 60'/12sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô 60'/12sv Nhóm 3

10h45 -> 11h45 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô 60'/13sv Nhóm 4

13h30 -> 14h30 BD&SC hộp số tự động ôtô 60'/13sv Nhóm 1

14h45 -> 15h45 BD&SC hộp số tự động ôtô 60'/13sv Nhóm 2

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống phun dầu điện tử 60'/12sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống phun dầu điện tử 60'/12sv Nhóm 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Số:           /CĐBT-KT&ĐBCL

Phòng A33

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày     tháng 7 năm 2023

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

I. ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

Thứ 3 

25/072023
49

49

1

TN

TH

TL

CĐ CNOTO K16

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023

(Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023)

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TH Gầm ô tô

TH

CĐ CNOTO K16 49
TH Động cơ và 

nhiên liệu
TH

Thứ 5 

27/07/2023
3 CĐ CNOTO K16

Thứ 6 

28/07/2023
4

2
Thứ 4 

26/07/2023
CĐ CNOTO K16

49

7h00 -> 8h30



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống phun dầu điện tử 60'/12sv Nhóm 3

10h45 -> 11h45 BD&SC hệ thống phun dầu điện tử 60'/13sv Nhóm 4

13h30 -> 14h30 BD&SC hộp số tự động ôtô 60'/13sv Nhóm 3

14h45 -> 15h45 BD&SC hộp số tự động ôtô 60'/10sv Nhóm 4

7h00 -> 8h00 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 3

13h30 -> 14h30 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 4

14h45 -> 15h45 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 5

16h00 -> 17h00 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/09sv Nhóm 6

7h00 -> 8h30 Kỹ thuật lắp đặt điện 90'/08sv Nhóm 1

8h45 -> 10h15 Kỹ thuật lắp đặt điện 90'/08sv Nhóm 2

13h30 -> 15h00 Kỹ thuật lắp đặt điện 90'/03sv Nhóm 3+01sv CĐ ĐCN K15 học lại

CĐ KTML&ĐHKK K16 7h00 -> 8h30 Kỹ thuật số 11 TH 90'/11sv
TH Kỹ thuật cơ 

sở

7h00 -> 7h30
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
30'/08hs Nhóm 1

7h45 -> 8h15
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
30'/08hs Nhóm 2

8h30 -> 9h00
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
30'/09hs Nhóm 3

09h15 -> 09h45
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
30'/09hs Nhóm 4

7h00 -> 8h00 Điều hòa không khí ô tô 60'/04sv Nhóm 1

TH

TH

TH

Thứ 2 

31/07/2023

Thứ 2 

31/07/2023

CĐ ĐCN K16

TH

TH Động cơ và 

nhiên liệu

TC KTML&ĐHKK K16

CĐ CNOTO K16
TH Trang bị 

điện ô tô

TH Gầm ô tô

CĐ CNOTO K16 49

TH Động cơ và 

nhiên liệu

26

TH Lắp đặt điện

TH Máy lạnh 

công nghiệp

49

TH

TC CNOTO K16

19

34

4

5

Thứ 6 

28/07/2023



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

8h15 -> 9h15 Điều hòa không khí ô tô 60'/04sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Điều hòa không khí ô tô 60'/04sv Nhóm 3

13h30 -> 14h30 Điều hòa không khí ô tô 60'/05sv Nhóm 4

14h45 -> 15h45 Điều hòa không khí ô tô 60'/05sv Nhóm 5

16h00 -> 17h00 Điều hòa không khí ô tô 60'/04sv
Nhóm 6 +01sv lớp CĐ KTML&ĐHKK 

K14 học lại

7h00 -> 8h00 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/08sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/08sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/08sv Nhóm 3

13h30 -> 14h30 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/08sv Nhóm 4

14h45 -> 15h45 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/08sv Nhóm 5

16h00 -> 17h00 BD&SC trang bị điện ôtô 2 60'/09sv Nhóm 6

7h00 -> 8h30 Trang bị điện 2 90'/05sv Nhóm 1

8h45 -> 10h15 Trang bị điện 2 90'/05sv Nhóm 2

13h30 -> 15h00 Trang bị điện 2 90'/05sv Nhóm 3

15h15 -> 16h45 Trang bị điện 2 90'/03sv Nhóm 4+01sv CĐ ĐCN K15 học lại

7h00 -> 8h00
Vận hành và sửa chữa hệ thống máy 

lạnh công nghiệp
60'/08sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15
Vận hành và sửa chữa hệ thống máy 

lạnh công nghiệp
60'/03sv Nhóm 2

Thứ 2 

31/07/2023

Thứ 3 

01/08/2023

5

TH

CĐ ĐCN K16

TH

CĐ KTML&ĐHKK K16
TH Máy lạnh 

công nghiệp

TH

TH

TC KTML&ĐHKK K16

18

CĐ CNOTO K16
TH Trang bị 

điện ô tô

26
TH Máy lạnh 

công nghiệp

TH Máy lạnh 

công nghiệp
TC KTML&ĐHKK K16 26

49

Thứ 3 

01/08/2023

5

Thứ 2 

31/07/2023

6

TH Máy điện

TH11



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

7h00 -> 7h30 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 1

7h45 -> 8h15 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 2

8h30 -> 9h00 Sửa chữa Pan ôtô 30'/05hs Nhóm 3

09h15 -> 09h45 Sửa chữa Pan ôtô 30'/05hs Nhóm 4

10h00 -> 10h30 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 5

13h30 -> 14h00 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 6

14h15 -> 14h45 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 7

15h00 -> 15h30 Sửa chữa Pan ôtô 30'/04hs Nhóm 8

7h00 -> 8h00 CAD Kỹ thuật điện 60'/10sv
TH Tự động hóa 

1
Nhóm 1

8h15 -> 9h15 CAD Kỹ thuật điện 60'/9sv
TH Tự động hóa 

1
Nhóm 2+01sv CĐ ĐCN K15 học lại

13h30 -> 14h30 Điều khiển điện khí nén 60'/07sv Nhóm 1

14h45 -> 15h45 Điều khiển điện khí nén 60'/07sv Nhóm 2

16h00 -> 17h00 Điều khiển điện khí nén 60'/04sv Nhóm 3+01sv CĐ ĐCN K15 học lại

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/08hs Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/08hs Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/09hs Nhóm 3

10h45 -> 11h45 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/09hs Nhóm 4

7h00 -> 8h00
Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy 

lạnh
60'/04sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15
Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy 

lạnh
60'/04sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30
Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy 

lạnh
60'/03sv Nhóm 3

7h00 -> 11h00
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
240'/16sv Nhóm 1

13h30 -> 17h30
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
240'/16sv Nhóm 2

Thứ 3 

01/08/2023

TH

TH

TH

TH Máy lạnh 

công nghiệp

TC CNOTO K16 TH Gầm ô tô

TH Tự động hóa 

2

34

CĐ KTML&ĐHKK K16 11

49

6

7

34

Thứ 4 

02/08/2023

19

18

TH

TH

TC CNOTO K16

6
Thứ 3 

01/08/2023
TC CNOTO K16

34

Thứ 4 

02/08/2023

TH Động cơ và 

nhiên liệu

TH Động cơ và 

nhiên liệu

TH

CĐ CNOTO K16 TH
TH Động cơ và 

nhiên liệu

CĐ ĐCN K16



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

7h00 -> 8h00 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/08sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/09hs Nhóm 3

10h45 -> 11h45 BD&SC trang bị điện ôtô 1 60'/09hs Nhóm 4

CĐ CNOTO K16 7h00 -> 11h00
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
49 TH 240'/17sv

TH Động cơ và 

nhiên liệu
Nhóm 3

13h30 -> 14h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 45'/12sv Nhóm 1

14h30 -> 15h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 45'/12sv Nhóm 2

15h30 -> 16h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 45'/12sv Nhóm 3

16h30 -> 17h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 45'/13sv Nhóm 4

7h00 -> 8h00 Điện tử ứng dụng 60'/06sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Điện tử ứng dụng 60'/06sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Điện tử ứng dụng 60'/06sv Nhóm 3

13h30 -> 14h30 Lập trình PLC nâng cao 60'/08sv Nhóm 1

14h45 -> 15h45 Lập trình PLC nâng cao 60'/08sv Nhóm 2

16h00 -> 17h00 Lập trình PLC nâng cao 60'/03sv Nhóm 3+01sv CĐ ĐCN K15 học lại

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống phanh ABS 60'/12sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống phanh ABS 60'/12sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống phanh ABS 60'/12sv Nhóm 3

10h45 -> 11h45 BD&SC hệ thống phanh ABS 60'/13sv Nhóm 4

7h00 -> 8h30 Kỹ thuật số 90'/10sv Nhóm 1

8h45 -> 10h15 Kỹ thuật số 90'/8sv Nhóm 2+02sv CĐ ĐCN K15 học lại

TH

TH

TH

TH Tự động hóa 

1

TH

TH

TC CNOTO K16

CĐ ĐCN K16
TH Kỹ thuật cơ 

sở

TH Kỹ thuật cơ 

sở

9

CĐ ĐCN K16

Thứ 6 

04/08/2023
10

19

CĐ CNOTO K16

CĐ CNOTO K16

34

49

49

18

Thứ 5 

03/08/2023
8

18

Thứ 5 

03/08/2023

TH Gầm ô tô

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TH Trang bị 

điện ô tô
TH



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

7h00 -> 7h30 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 30'/08hs Nhóm 1

7h45 -> 8h15 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 30'/08hs Nhóm 2

8h30 -> 9h00 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 30'/09hs Nhóm 3

09h15 -> 09h45 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 30'/09hs Nhóm 4

7h00 -> 8h00 Truyền động điện 60'/6sv Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Truyền động điện 60'/6sv Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Truyền động điện 60'/6sv Nhóm 3

10h45 -> 11h45 Truyền động điện 60'/4sv Nhóm 4

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống di chuyển 60'/08 hs Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống di chuyển 60'/08 hs Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống di chuyển 60'/06 hs
Nhóm 3 '+ 01hs TC CNOTO K16 học 

lại

7h00 -> 8h00 Máy điện 60'/8HS Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Máy điện 60'/8HS Nhóm 2 

9h30 -> 10h30 Máy điện 60'/4HS Nhóm 3 

7h00 -> 8h00
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
27 TH 60'/8HS Nhóm 1

8h15 -> 9h15
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/8HS Nhóm 2

9h30 -> 10h30
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/8HS Nhóm 3

10h45 -> 11h45
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/3HS Nhóm 4

13h30 -> 14h30
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/8HS Nhóm 1

14h45 -> 15h45
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/9HS Nhóm 2

TH Lắp đặt điện

TC CNOTO K17-1 TH Gầm ô tô

TC ĐIỆN K17-1 TH Điện cơ bản

TC KTML&ĐHKK K17-1

TH Máy lạnh 

dân dụng và 

thương mại

12
Thứ 2 

07/8/2023
TC CNOTO K17-1 17 TH

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

22 TH

20 TH

22 TH

Thứ 2 

07/8/2023

Thứ 2 

07/8/2023

11

CĐ ĐIỆN K17

TH

Thứ 6 

04/08/2023
10

34TC CNOTO K16
TH Động cơ và 

nhiên liệu



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

13h30 -> 14h30 Cung cấp điện 60'/15 hs Nhóm 1

14h45 -> 15h45 Cung cấp điện 60'/11 hs
Nhóm 2 + 03hs lớp TC ĐCN K15-1 + 

01hs lớp TC ĐCN K14 học lại 

TC ĐIỆN K17-2 16h00 -> 17h00 Cung cấp điện 19 TN 60'/19 hs Phòng A33 Nhóm 3

13h30 -> 14h30 Cung cấp điện 60'/11 hs Nhóm 4

14h45 -> 15h45 Cung cấp điện 60'/11 hs Nhóm 5

13h30 -> 15h00 Đo lường Điện - Lạnh 90'/11 Sinh viên Nhóm 1

15h15 -> 16h45 Đo lường Điện - Lạnh 90'/10 Sinh viên Nhóm 2 

13h30 -> 14h30 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/12 hs Nhóm 1

14h45 -> 15h45 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/12 hs Nhóm 2

16h00 -> 17h00 BD&SC hệ thống truyền lực 60'/09 hs
Nhóm 3 '+ 01hs TC CNOTO K16 học 

lại

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 3

10h45 -> 11h45 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 4

7h00 -> 8h30 May quần âu nam, nữ 90'/10HS Nhóm 1

8h45 -> 9h45 May quần âu nam, nữ 90'/11HS Nhóm 2

13h30 -> 14h30
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/8HS Nhóm 1

Thứ 3 

08/8/2023

TC KTML&ĐHKK K17-2

14

Thứ 3 

08/8/2023

Thứ 3 

08/8/2023

TH Gầm ô tô

TC CNOTO K17-2 29 TH
TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TC MTT K17 21 TH
TH May 

CN&DD

23 TH

TH Máy lạnh 

dân dụng và 

thương mại

Phòng A33

CĐ ĐIỆN K17 22 TN Phòng A34

CĐ KTML&ĐHKK K17 21 TH
TH Kỹ thuật cơ 

sở

15

13
Thứ 2 

07/8/2023

TC ĐIỆN K17-1 26 TN

CĐ CNOTO K17 33 TH



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

14h45 -> 15h45
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/8HS Nhóm 2

16h00 -> 17h00
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
60'/7HS Nhóm 3

13h30 -> 14h30 Máy điện 60'/8HS Nhóm 1

14h45 -> 15h45 Máy điện 60'/8HS Nhóm 2 +01hs lớp TC ĐCN K15-1

16h00 -> 17h00 Máy điện 60'/3HS
Nhóm 3 + 01hs lớp TC ĐCN K16 học 

lại  

13h30 -> 14h30 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 5

14h45 -> 15h45 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 6

16h00 -> 17h00 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/5HS Nhóm 7

7h00 -> 8h00
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/8HS Nhóm 1

8h15 -> 9h15
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/8HS Nhóm 2

9h30 -> 10h30
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/8HS Nhóm 3

10g45 ->11g45
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ 
60'/4HS Nhóm 4

7h00 -> 8h00 Máy điện 60'/8SV Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Máy điện 60'/7SV Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Máy điện 60'/7SV Nhóm 3 

Thứ 3 

08/8/2023

TC KTML&ĐHKK K17-2

TC ĐIỆN K17-2

Thứ 4 

09/8/2023

TH Điện cơ bản

TC CNOTO K17-2 29 TH
TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TH Điện cơ bản

23 TH

TC CNOTO K17-2 28 TH

TH Máy lạnh 

dân dụng và 

thương mại

15

 CD ĐCN K17 

19 TH

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

22 TH

16

Thứ 4 

09/8/2023



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

7h00 -> 8h00 Lập trình PLC 60'/08 Sinh viên Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Lập trình PLC 60'/08 Sinh viên Nhóm 2 

9h30 -> 10h30 Lập trình PLC 60'/06 Sinh viên Nhóm 3

TC MTT K17 7h00 -> 8h30 Thiết kế quần âu nam, nữ 21 TL 90' phòng B23

7h00 -> 8h30 Trang bị điện 1 90'/10 HS Nhóm 1

8h45 -> 9h45 Trang bị điện 1 90'/10 HS Nhóm 2

10h00 -> 11h30 Trang bị điện 1 90'/4 HS Nhóm 3  + 02 hs học lại

Thứ 4 

09/8/2023
TC MTT K17 13h30 -> 14h30 May váy, áo váy 21 TH 60

TH May 

CN&DD

7h00 -> 8h00 Thiết bị điện gia dụng 60'/5SV Nhóm 1

8h15 -> 9h15 Thiết bị điện gia dụng 60'/5SV Nhóm 2

9h30 -> 10h30 Thiết bị điện gia dụng 60'/5SV Nhóm 3 

10h45 -> 11h45 Thiết bị điện gia dụng 60'/4SV Nhóm 4

7h00 -> 8h30 Trang bị điện 1 90'/10 HS Nhóm 1

8h45 -> 9h45 Trang bị điện 1 90'/10 HS Nhóm 2

10h00 -> 11h30 Trang bị điện 1 90'/8 HS Nhóm 3

7h00 -> 7h30
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ
30'/10hs Nhóm 1

7h45 -> 8h15
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ
30'/10hs Nhóm 2

Thứ 5 

10/8/2023

Thứ 5 

10/8/2023
CĐ CNOTO K17

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TH Trang bị điện

33 TH

18

Thứ 5 

10/8/2023

TH Tự động hóa 

1

TC ĐCN K17-2 24 TH TH Trang bị điện

 CĐ ĐCN K17 19 TH TH Máy điện

CĐ KTML&ĐHKK K17 22 TH

28 THTC ĐCN K17-1

16

Thứ 4 

09/8/2023



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

8h30 -> 9h45
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ
30'/10hs Nhóm 3 

10h10 -> 10h30
BD&SC cơ cấu trục khuỷu - thanh 

truyền và bộ phận cố định của động cơ
30'/3hs Nhóm 4

7h00 -> 8h00 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 1

8h15 -> 9h15 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 2

9h30 -> 10h30 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 3

13h30 -> 14h30 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/5HS Nhóm 4

14h45 -> 15h45 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 5

16h00 -> 17h00 BD&SC hệ thống phân phối khí 60'/4HS Nhóm 6

7h00 -> 9h00 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 240'/16 hs Nhóm 1

13h30 -> 16h30 BD&SC hệ thống bôi trơn và làm mát 240'/17 hs Nhóm 2

90'/06sv Bếp Á Nhóm 1 

90'/06sv Bếp bánh Nhóm 2 

90'/06sv Bếp Á Nhóm 3 

90'/07sv Bếp bánh Nhóm 4 

CĐ KTDN K16 7g00 ->8h00 Kế toán thuế 5 TH 90'

CĐ KTDN K16 8g15 -> 9g15 Tin học kế toán 2 TH 90' Thi lại 

TC QTKRS K17-1 7g00 ->11h00 Nghiệp vụ lễ tân 17 TH 10 phút/ HS Phòng TH lễ tân

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm 1 

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Âu Nhóm 2 
2

II. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

1
Thứ 2 

(31/07/2023)

Thứ 5 

10/8/2023
CĐ CNOTO K17

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

Thứ 3 

(01/8/2023)

33 TH

21
Thứ 6 

11/8/2023
CĐ CNOTO K17

18

33 TH
TH Động cơ và 

nhiên liệu

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

25

13g30 ->15h00 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

25

TH

TC KTCBMA K17-1 15g15 ->16h40 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng TH

Thứ 5 

10/8/2023
TC CNOTO K17-119 TH

TC KTCBMA K17-1

TH

P. Kế toán ảo 

A22

TC KTCBMA K17-2 7g00 ->8h30

25



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm  3

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Âu Nhóm 4 

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm  5

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/5sv Bếp Âu Nhóm 6

CĐ KTDN K16 Phân tích hoạt động kinh doanh 5 TL 90'

CĐ KTDN K17 Lý thuyết kế toán 12 TL 90'

TC KTDN K17 Kế toán hành chính sự nghiệp 19 TL 90' Phòng thi A15

TC QTKRS K17-2 9h00 -> 10h30 Tiếng anh chuyên ngành 22 TL 90' Phòng thi A15

TC QTKRS K17-1 Tiếng anh chuyên ngành 17 TL 90'

TC KTDN K17 Kế toán doanh nghiệp 1 3 TL 90'

CĐ KTDN K16 Kế toán quản trị 2 TL 90'

CĐ KTDN K16 Xác suất thống kê 5 TL 90'

CĐ KTDN K17 Phân tích hoạt động kinh doanh 12 TL 90'

TC KTDN K17 9h00 -> 10h30 Tài chính doanh nghiệp 19 TL 90' Phòng thi A14

TC QTKRS K17-2 7g00 ->11h00 Nghiệp vụ lễ tân 18 TH 10 phút/ HS Phòng TH lễ tân

90'/06sv Bếp Á Nhóm 1 

90'/06sv Bếp bánh Nhóm 2 

90'/06sv Bếp Á Nhóm 3 

90'/07sv Bếp bánh Nhóm 4 

Thứ 3 

(01/8/2023)

4
Thứ 6 

(04/8/2023)

2

TC KTCBMA K17-2 13g30 ->15h00 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

25

Thi ghép phòng

5
Thứ 2 

(07/8/2023)

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng TH

TH

9h00 -> 10h30 Phòng thi A14

Thi lại 

7g00 ->8h30 Phòng thi A14

TC KTCBMA K17-2 9g00 ->10h30 TH

TC KTCBMA K17-2 13g30 ->15h00 TH

Phòng thi A14 Thi ghép phòng

3

7g00 ->8h30
Thứ 5 

(03/8/2023

Thứ 5 

(03/8/2023

TC KTCBMA K17-2 15g15 ->16h40

25



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm  1

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Âu Nhóm 2

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm  3

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Âu Nhóm 4

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Á Nhóm  5

Chế biến món ăn Việt Nam 90'/4sv Bếp Âu Nhóm 6

Sáng Thứ 6

28/7/2023.

Phòng A14
TC CNOTO K17-1: 27 + TC HỌC 

LẠI: 01

Phòng  A15 TC CNOTO K17-2: 30

Phòng A23 TC QTMMT K17: 22

Phòng A24 TC KTDN K17: 19

 Thứ 2 

'31/7/2023.

3

1

2

TC QT MMT K17 TH 90 phút Phòng máy 34 SL: 26

CĐ ĐCN K17+ CĐ KTDN 

K17

TC CNOTOK17-1,2 + TC 

CNOTO K16(HL) + TC 

QTMMT K17 + TC KTDN 

K17

120 phút Sân trường

Sân trường Chấm thi trực tiếp

CĐ KTML&ĐHKK K17 15g00 ->17g00 Giáo dục thể chất 23 TH 120 phút Sân trường Chấm thi trực tiếp

Giáo dục thể chất

TC MTT K17, 

TC KTDN K16 (HL), 

TC CNOTO K15-3 (HL)

7g00 ->9g00

Giáo dục thể chất 37

13g30 -> 15g00 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 26

60 phút

Giáo dục thể chất

7g00 ->9g00 37 TH

147

13g30 -> 14g30

22 TH

TH

Giáo dục chính trị TL

Chấm thi trực tiếp

Chấm thi trực tiếp120 phút Sân trường

CĐ CNOTOK17 7g00 ->9g00

120 phút

III. ĐIỂM THI: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BỘ MÔN CHUNG  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

6
Thứ 3 

(08/8/2023

TC KTCBMA K17-1 7g00 ->8h30

24

TH

TC KTCBMA K17-1 9g00 ->10h30 TH

TC KTCBMA K17-1 13g30 ->15h00 TH

Thứ 5 

'27/7/2023.



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

Phòng A14 TC KTML&DHKK K17-1: 25

Phòng A15 TC KTML&DHKK K17-2: 23

7g00 ->8g00 SL: 16 hs

8g15 ->9g15 SL: 17 hs

13g30 -> 14g30 20 TN 60 phút Phòng A34 

14g45 -> 15g45 20 TN 60 phút Phòng A34 

16g00-> 17g00 15 TN 60 phút Phòng A34 

Thứ 5

03/8/2023.

Thứ 6 13g30 -> 15g00 TH 90 phút Phòng máy 34 SL: 15 hs

04/8/2023. 15g15 -> 16g45 TH 90 phút Phòng máy 34 SL: 14 hs

20 Phòng A14

MTTK16 (6); KTDNK16 (2); 

KTML&ĐHKK K16 (1); CNOTO K16 

(5); 16VH1 (6)

27 Phòng A15
 CNKTCK K16 (14); ĐCN K16 (9); 

QTM K16 (3); 13VH01 (1)

21 Phòng A14

TC MTT K16 (05); TC KTDN K16 

(02); TC KTML&ĐHKK K16 (01); TC 

CNOTO K16 (05); 16VH01 (06); TC 

QTKRS K16 (01); 13VH01 (học lại) 

(01)

24 Phòng A15 CNKTCK: 13; ĐCN: 08; QTMMT: 03; 

 Thứ 4 

'02/8/2023.

 Thứ 4 

'02/8/2023.

4

4

 Thứ 2 

'31/7/2023.

3

TC KTML&DHKK K17-1,2

CĐ ĐCN K17+ CĐ 

KTML&ĐHKK K17+ CĐ 

KTDN K17

Thứ 2 

(07/8/2023)

TL 90 phút

5

6

7

TC QTMMT K17

TC MTT K17 + TC K17 - 

BS (04)

Hóa phần 3

Ngữ Văn-Phần 3 

07g00 -> 08g00

TC K16 (TC CNOTO K16, TC 

CNKTCK K16, TC ĐCN K16, TC 

QTMMT K16, TC MTT K16;TC 

KTDN K16, TC KTML&ĐHKK K16; 

16VH01+ TC HỌC LẠI (13VH01)

TL 60 phút

08g15 -> 09g45

TC CNOTO K16, TC CNKTCK K16, 

TC ĐCN K16, TC QTMMT K16, TC 

MTT K16;TC KTDN K16, TC 

KTML&ĐHKK K16; 16VH01, TC 

QTKRS K16 + TC HỌC LẠI (13VH01)

60 phút Phòng máy 34 

CĐ KTDN K17: 12,  CĐ ĐCN K17: 

21,  CĐ KTML&ĐHKK K17:22

13g30 -> 15g00
Quản trị hệ thống WebServer& 

MailServer
26 TH 90 phút Phòng máy 34 
 Chấm thi trực tiếp

147

14g45 -> 15g45 TL 60 phút

Tiếng Anh

Tin học 29

Giáo dục chính trị

CĐ CNOTOK17 Kỹ năng mềm 33 TN



Stt Ngày thi Lớp Giờ thi MH/MĐ thi
Số 

lượng

Hình 

thức 

thi 

Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

14g45 -> 15g45 17

TC ĐCN K16 (9), TC KTML&ĐHKK 

K16 (1), TC QTKRS K16 (1), 16VH01 

(6)

16g00 -> 17g00 11
TC KTDN K16 (2), TC MTT K16 (6), 

TC QTMMT K16 (3)

Thứ 3

14g45 -> 15g45 16
TC ĐCN K16 (9), TC KTML&ĐHKK 

K16 (1), 16VH01 (6)

16g00 -> 17g00 10
TC KTDN K16 (2), TC MTT K16 (5), 

TC QTMMT K16 (3)

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, KTĐBCL.

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trần Thị Kim Chung

Thứ 2 

(07/8/2023)

08/8/2023.

TC CNOTO K16 (5), TC CNKTCK 

K16 (13), 

TC K16 (TC CNOTO K16, TC 

CNKTCK K16, TC ĐCN K16, TC 

QTMMT K16, TC MTT K16; TC 

KTDN K16, TC KTML&ĐHKK K16; 

16VH01, TC QTKRS K16

TN 60 phút

7

8

Phòng máy 34 

Vật lý phần 3

13g30 -> 14g30

 TC K16 (TC CNOTO K16, TC 

CNKTCK K16, TC ĐCN K16, TC 

QTMMT K16, TC MTT K16;TC 

KTDN K16, TC KTML&ĐHKK K16; 

16VH01

18

TN 60 phút Phòng máy 34

Toán - Phần 3

13g30 -> 14g30 17
TC CNOTO K16 (5), TC CNKTCK 

K16 (12), 
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